       Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
                    Khoa Kinh Tế
Bài 1: Có dữ liệu về giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ tại một xí nghiệp như sau:

	Sản

phẩm
	Năm 2003
	Năm 2004

	
	Giá 1 kg

(1000 đ)
	Lượng hàng tiêu thụ (kg)
	Giá 1 kg

(1000 đ)
	Lượng hàng tiêu thụ (kg)

	A

B
	5,5
3,8
	1000

2000
	5,8
4,2
	1100

2400


Yêu cầu:

1. Tính chỉ số chung về giá bán của 2 loại sản phẩm nói trên? Do giá bán đơn vị thay đổi, doanh thu của xí nghiệp tăng hay giảm bao nhiêu?

2. Tính chỉ số chung về sản lượng sản phẩm của xí nghiệp ?

3. Phân tích sự biến động doanh thu của xí nghiệp qua 2 năm do ảnh hưởng bởi giá bán và sản lượng?
Bài 2: Có số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch mức doanh thu tiêu thụ hàng hóa trong kỳ nghiên cứu của một công ty thương mại gồm 4 cửa hàng như sau: 

· Cửa hàng I đã hoàn thành kế hoạch vượt mức 20% và mức doanh thu thực tế đạt được là 156 triệu đồng.

· Cửa hàng II chỉ đạt 95% mức kế hoạch đề ra và mức doanh thu thực tế là 228 triệu đồng.

· Cửa hàng III đạt 100% mức kế hoạch đề ra và mức doanh thu thực tế là 246 triệu đồng.

· Cửa hàng IV hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 5% và mức doanh thu thực tế là 231 triệu đồng.

Yêu cầu: Tính mức độ hoàn thành kế hoạch bình quân về mức doanh thu tiêu thụ hàng hóa của toàn công ty.

Bài 3: Ở một đơn vị có tài liệu như sau:
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực tế

	Giá trị sản xuất (triệu đồng)
	350
	400

	Tổng quỹ lương (triệu đồng)
	300
	330

	Số lao động (người)
	120
	110


Yêu cầu:

 Phân tích tình hình biến động của tổng quỹ lương do ảnh hưởng của tiền lương bình quân 1 công nhân và số công nhân.

                                                                                                      Giảng viên ra đề
                                                                                                    Tiêu Nguyên Thảo
ĐỀ THI MÔN: THỐNG KÊ TM	


THỜI GIAN: 60 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 1 tờ, sinh viên được phép tham khảo tài liệu)
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